
Ngày kiểm tra: 28/03/2021

 Đọc  Viết  Nghe  Nói 

1 TANC35 Trương Thị Mỹ Linh 07/12/1999 TP Hồ Chí Minh Nữ 8.0     8.0     5.0     7.0     7.00 Đạt Trung Bình

2 TANC36 Lê Thị Tiểu Ni 18/08/1994 Bạc Liêu Nữ 8.0     8.0     5.0     7.0     7.00 Đạt Trung Bình

3 TANC37 Huỳnh Mỷ Nương 19/09/1994 Bạc Liêu Nữ 6.5     6.5     7.0     7.0     6.75 Đạt Trung Bình

4 TANC38 Nguyễn Giang Kiều Oanh 18/03/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 9.0     9.0     8.0     7.0     8.25 Đạt Giỏi

5 TANC40 Võ Thị Mỹ Quyên 12/04/2000 Tiền Giang Nữ 8.5     8.5     9.0     6.5     8.13 Đạt Khá

6 TANC41 Võ Ngọc Hồng Hải Quỳnh 16/11/1999 Bình Định Nữ 6.0     6.0     7.0     7.0     6.50 Đạt Trung Bình

7 TANC42 Hà Vân Quỳnh 02/12/1973 Thái Bình Nữ 7.0     7.0     7.0     6.5     6.88 Đạt Trung Bình

8 TANC43 Đỗ Như Quỳnh 22/10/2000 Bắc Giang Nữ 5.5     5.5     5.5     7.0     5.88 Đạt Trung Bình

9 TANC44 Nguyễn Xuân Kim Quỳnh 25/11/1999 TP Hồ Chí Minh Nữ 7.0     7.0     5.5     7.0     6.63 Đạt Trung Bình

10 TANC45 Phạm Xuân Quỳnh 13/11/1991 Ninh Bình Nam 8.0     8.0     8.5     6.5     7.75 Đạt Khá

11 TANC46 Trần Ngọc Diễm Sương 20/02/1999 TP Hồ Chí Minh Nữ 8.5     8.5     8.5     8.0     8.38 Đạt Giỏi

12 TANC47 Nguyễn Vũ Anh Thắng 29/04/1996 TP Hồ Chí Minh Nam 7.5     7.5     8.0     6.0     7.25 Đạt Khá
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13 TANC48 Nguyễn Thị Phương Thanh 30/10/2001 Bến Tre Nữ -    -    -    -    0.00 Không Đạt Không đạt Vắng thi

14 TANC49 Lê Trần Phương Thảo 08/05/1996 Long An Nữ 9.0     9.0     9.0     7.5     8.63 Đạt Giỏi

15 TANC50 Nguyễn Thị Thu Thảo 14/04/1998 TP Hồ Chí Minh Nữ 8.5     8.5     8.0     7.5     8.13 Đạt Giỏi

16 TANC51 Hà Thị Thu Thảo 05/05/1985 Quảng Nam Nữ 8.0     8.0     9.0     6.5     7.88 Đạt Khá

17 TANC52 Lê Thị Thanh Thảo 22/08/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 8.5     8.5     5.0     7.5     7.38 Đạt Trung Bình

18 TANC53 Nguyễn Thị Thơ 05/10/2000 Nghệ An Nữ 8.5     8.5     6.5     6.5     7.50 Đạt Khá

19 TANC54 Nguyễn Thị Phương Thúy 02/09/1995 Bình Thuận Nữ 8.0     8.0     7.5     7.5     7.75 Đạt Khá

20 TANC55 Trần Lê Thanh Thúy 09/09/2000 Bình Thuận Nữ 9.0     9.0     6.5     7.5     8.00 Đạt Khá

21 TANC56 Trần Thanh Thúy 10/10/1988 TP Hồ Chí Minh Nữ 8.5     8.5     8.5     6.0     7.88 Đạt Khá

22 TANC57 Nguyễn Thị Thái Thúy 17/11/2001 Bình Thuận Nữ 7.5     7.5     5.0     7.0     6.75 Đạt Trung Bình

23 TANC58 Võ Thị Kim Thùy 15/08/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 6.0     6.0     9.5     6.5     7.00 Đạt Khá

24 TANC59 Nguyễn Thị Thanh Thủy 07/07/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 7.0     7.0     7.0     6.5     6.88 Đạt Trung Bình

25 TANC60 Nguyễn Thị Thanh Tiền 20/06/1993 Quảng Ngãi Nữ 9.5     9.5     10.0   7.0     9.00 Đạt Giỏi

26 TANC61 Lê Mai Bảo Trân 27/10/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 7.5     7.5     9.5     6.5     7.75 Đạt Khá

27 TANC62 Lê Thị Trang 14/10/1997 Đăk Lăk Nữ -    -    -    -    0.00 Không Đạt Không đạt Vắng thi

28 TANC63 Nguyễn Thị Hà Trang 29/04/2001 Lâm Đồng Nữ 5.0     5.0     8.0     6.5     6.13 Đạt Trung Bình

29 TANC64 Trần Thị Thảo Trang 16/02/2000 Bình Thuận Nữ 6.0     6.0     7.0     7.0     6.50 Đạt Trung Bình

30 TANC65 Nguyễn Ngọc Mỹ Thiên Trang 12/04/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 6.5     6.5     7.0     6.5     6.63 Đạt Trung Bình

31 TANC66 Võ Thị Thu Trịnh 07/04/2000 Bình Thuận Nữ 6.0     6.0     8.0     6.0     6.50 Đạt Trung Bình

32 TANC67 Nguyễn Văng Thị Bích Tuyền 22/09/1986 An Giang Nữ -    -    -    -    0.00 Không Đạt Không đạt Vắng thi



33 TANC68 Nguyễn Thị Kim Tuyền 10/12/1999 Bình Thuận Nữ 5.0     5.0     7.0     7.0     6.00 Đạt Trung Bình
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